
TÊN HỌC PHẦN: ANH NGỮ CAO CẤP 1 ĐỢT HỌC 2
MÃ HỌC PHẦN : ENG301 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 11/01/2016 LẦN THI 1

A P Q H L M F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 2126262503 Ngô Thị Kim Chi B21KDN1 10 8.5 9 5.8 8.5 7.2 8.1 Taïm pháøy Mäüt

2 2126262505 Nguyễn Thị Phước Hiền B21KDN1 9.5 8.5 9.5 7.1 8.5 7.8 8.5 Taïm pháøy Nàm

3 2126262509 Võ Lê Mai Hương B21KDN1 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

4 2126262512 Chu Khánh Linh B21KDN1 7 8 8 5.3 6.5 5.9 6.7 Saïu pháøy Baíy

5 2126262520 Phạm Thị Minh Sương B21KDN1 8.5 7 8 5.3 7.5 6.4 7.1 Baíy pháøy Mäüt

6 2126262526 Trần Nguyễn Khánh Triều B21KDN1 9.5 9.5 9.5 6.7 9 7.9 8.6 Taïm pháøy Saïu

7 2126262529 Phạm Thị Kim Uyên B21KDN1 9.5 7.5 8 6.4 7.5 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

8 2126262530 Hoàng Lý Mẫn Uyên B21KDN1 9.5 7.5 9.5 5.1 8 6.6 7.7 Baíy pháøy Baíy

9 2126262585 Nguyễn Thị Hà B21KDN2 10 8.5 9.5 6.9 8.5 7.7 8.5 Taïm pháøy Nàm

10 2127262589 Lê Tiến Thành B21KDN2 5 7.5 8.5 6.5 7 6.8 7.1 Baíy pháøy Mäüt

11 2126262591 Hoàng Ngọc Thúy B21KDN2 10 8 8.5 6.2 8.5 7.4 8.0 Taïm
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Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2016
        LẬP BẢNG KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & B2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Văn Thành ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

ĐỌC
VIẾ

T
NÓI

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B21KDN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 91%

Số sinh viên nợ 9%
TỔNG CỘNG : 100%
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